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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, thúc đẩy sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vai trò của Công nghệ sinh học 

đã được thể hiện rất rõ trong bối cảnh nhân loại phải đối mặt với đại dịch Covid-19, một thảm 

họa lớn nhất đối với con người kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Trong đại dịch này, con 

người đã được thấy được vai trò của công nghệ sinh học trong việc chế tạo các sinh phẩm xét 

nghiệm cho tới phát triển thuốc mới và vaccine chống lại virus SARS-CoV2. Chúng ta đã được 

chứng kiến sự ra đời rất nhanh chóng, chưa từng có trong lịch sử của nhiều loại vaccine từ việc 

ứng dụng công nghệ sinh học phân tử. Nhờ đó, con người đã tiến gần tới việc kiểm soát hoàn 

toàn dịch bệnh. 

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc là hoạt động khoa học thường niên. Hội nghị là diễn đàn 

khoa học công nghệ để các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và các 

công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan 

trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như hợp tác phát triển các 

ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Thái Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021. 

Hội nghị gồm 05 tiểu ban chuyên môn bao quát các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khác nhau 

của công nghệ sinh học. Tại phiên toàn thể của hội nghị lần này, các báo cáo nêu lên những 

mũi nhọn của công nghệ sinh học hiện nay cũng như ứng dụng của công nghệ sinh học trong 

nghiên cứu, phát triển sinh phẩm chẩn đoán và sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam. Có 

26 báo cáo được lựa chọn từ gần 100 đại biểu đăng ký được trình bày tại hội nghị và 197 bài 

báo toàn văn được phản biện bởi các nhà khoa học trong cả nước đã được đăng tải trong tuyển 

tập Báo cáo khoa học của Hội nghị lần này. 

Ban tổ chức Hội nghị và Trường Đại học Khoa học trân trọng cảm ơn tới quý công ty, doanh 

nghiệp đã tài trợ và đồng hành cùng Ban tổ chức: Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech, 

Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất, Văn phòng đại diện Becton – Dickinson Việt Nam, 

Công ty TNHH BCE Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Việt Anh, Công ty TNHH 

Phát triển Khoa học Sự sống, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, Công ty TNHH 

Phát triển Khoa học Sự sống và công ty Đức Minh. 

Trong quá trình tập hợp, biên soạn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, Ban Biên tập xin 

được tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học và độc giả. Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Trưởng Ban tổ chức 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng 
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BAN TỔ CHỨC 

 

1. THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC 

1. PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng ban. 

2. PGS.TS. Phạm Thị Phƣơng Thái, Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Phó 
trƣởng ban. 

3. GS.TS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Phó 
trƣởng ban. 

4. PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

5. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên. 

6. GS.TS. Trần Linh Thƣớc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên. 

7. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

8. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

9. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu các Hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 
Ủy viên. 

10. GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, Học viện Quân y, Ủy viên. 

11. PGS.TS. Trần Thanh Vân, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

12. PGS.TS. Dƣơng Hoa Xô, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên. 

13. PGS.TS. Trƣơng Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế, Ủy viên. 

14. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

15. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

16. TS. Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên.  

2. BAN THƢ KÝ 

1. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng ban 

2. TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

3. TS. Lê Thị Thanh Hƣơng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

4. TS. Vũ Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

5. TS. Trƣơng Phúc Hƣng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

6. ThS. Hứa Nguyệt Mai, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên  

7. TS. Đinh Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

8. ThS. Ngô Thu Hà, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

9. TS. Nguyễn Xuân Vũ, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

10. TS. Phạm Bằng Phƣơng, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 
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BAN BIÊN TẬP 

 

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng ban 

2. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Phó trƣởng ban 

3. GS. TS. Lê Trần Bình,  Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Ủy viên 

4. TS. Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên 

5. TS. Vũ Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên 

6. TS. Lê Thị Thanh Hƣơng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên  

7. TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên thƣ ký 
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CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN 
 

Tiểu ban Công nghệ Gen và Protein 

1. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trƣởng tiểu ban. 

2. GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó trƣởng 

tiểu ban. 

3. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ Tế bào 

1. PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ Sinh học, Trƣởng tiểu ban. 

2. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu các Hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 

Phó trƣởng tiểu ban. 

3. TS. Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Vũ Thị Lan, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ sinh học Y – Dƣợc 

1. GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn, Học viện Quân y, Trƣởng tiểu ban. 

2. PGS.TS. Đinh Duy Kháng, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam, Phó trƣởng tiểu ban. 

3. TS. Nguyễn Trung Nam, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Nguyễn Phú Hùng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ sinh học Vi sinh và Môi trƣờng 

1. GS.TS. Trần Linh Thƣớc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 

Trƣởng tiểu ban. 

2. PGS.TS. Trƣơng Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Phó trƣởng tiểu ban. 

3. PGS.TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên. 

4. TS. Phạm Bằng Phƣơng, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

 

Tiểu ban Công nghệ sinh học Nông nghiệp 

1. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Trƣởng tiểu ban. 

2. PGS.TS. Dƣơng Hoa Xô, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, Phó trƣởng tiểu ban. 

3. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 

4. TS. Phạm Thế Vũ, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên. 
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CHƢƠNG TRÌNH 

HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 10 năm 2021 

Hình thức: Trực tuyến 
 

STT Thời gian Nội dung Điều hành 

PHIÊN KHAI MẠC 

1 7h30 – 8h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

2 8h00 – 8h15 Phát biểu chào mừng Hội nghị của trƣởng Ban tổ 

chức  

Đại diện Ban tổ chức 

3 8h15 – 8h20 Phát biểu chào mừng của Chủ tịch Hội  GS. Lê Trần Bình 

4 8h20 – 8h40 Phát biểu chào mừng của Đơn vị tài trợ Kim cƣơng Công ty TNHH Phát triển 

khoa học Vitech 

PHIÊN TOÀN THỂ 

5 8h50 – 9h30 10 lĩnh vực dẫn đầu trong Công nghệ sinh học 2021  

Diễn giả: GS. Lê Trần Bình, Hội các ngành Sinh học Việt Nam 

6 9h30 – 10h05 Các biến chủng của SARS-COV-2 và các thành tựu cập nhật trong phòng 

chống Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam  

Diễn giả: TS. Nguyễn Trung Nam, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

7 10h05 – 10h20 Coffee break 

8 10h20 – 10h55 Chẩn đoán và giải pháp cho sàng lọc cộng đồng đối với Covid-19 bằng 

Realtime PCR 

Diễn giả: TS. Nguyễn Phú Hùng, Trƣờng Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

9 10h55 – 11h30 Giới thiệu về vaccine NANOCOVAX phòng Covid-19  

Diễn giả: TS. Đỗ Minh Sĩ, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học dƣợc Nanogen 

10 11h30 – 13h30 Đại biểu nghỉ giải lao buổi trƣa 

CÁC PHIÊN BÁO CÁO SONG SONG CÁC TIỂU BAN 

11 13h30 – 16h30 Các báo cáo song song tại các tiểu ban 

PHIÊN BẾ MẠC 

12 16h30 – 16h45 Tuyên bố bế mạc Hội nghị và công bố đơn vị đăng cai Hội nghị Công nghệ Sinh 

học Toàn quốc năm 2022 

13 16h45 – 17h00 Trao cờ đăng cai Hội nghị Công nghệ sinh học Toàn quốc 2022 cho Viện Công 

nghệ Sinh học và Môi trƣờng, Trƣờng Đại học Tây Nguyên 
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TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU VÀ TÁI SINH CHỒI CÂY LÙNG NGHỆ AN  
BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ 

La Việt H ng
1,2*

, Chu Đức Hà
3
, Nguyễn Thị Tĩnh

4
, Cao Phi Bằng

5 

1
Viện Nghiên cứu Khoa học và  ng dụng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

2
Khoa Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

3
Khoa Công nghệ Nông nghiệp, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

4
Trung tâm  ng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh V nh Phúc 

5
Khoa Khoa học tự nhiên, trường Đại học H ng Vương 

TÓM TẮT 

Cây L ng (Bambusa spp.) là một trong những loài thuộc h  Tre có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Nghệ An. Tuy 

nhiên, bảo tồn và phục tráng loài cây này đang g p nhiều khó kh n. Trong nghiên cứu này, quy trình tạo vật liê u 

khởi đầu và đánh giá khả n ng tái sinh và nhân nhanh của cây L ng đã được tiến hành. Kết quả cho thấy, mẫu 

cành và đốt thân bánh tẻ xử l  bằng dung dịch Javen nồng độ 10% trong thời gian 20 ph t, hiệu quả khử tr ng 

cao nhất và đạt 32,22%. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cành chứa mắt ngủ không ph  hợp để làm vật liệu cho quy 

trình nuôi cấy mô. Trong khi đó, nghiên cứu đã xác định được công thức tối ưu cho quá trình tái sinh và nhân 

nhanh từ mẫu đốt thân bánh tẻ là môi trường lỏng 1/2 MS +1,0 mg/L 6-benzyl amino purin + 10% nước dừa. 

Theo đó, hệ số nhân chồi ở công thức này đạt 6,67; số lá/chồi và chiều cao chồi lần lượt đạt 4,67 và 8,00 cm. Kết 

quả của nghiên cứu này đã cung cấp những dẫn liệu quan tr ng nhằm hoàn thiện quy trình nhân nhanh cây L ng 

Nghệ An.  

Từ khóa: cây L ng, nuôi cấy mô, khử tr ng, đốt thân, javen 

MỞ ĐẦU 

Cây Lùng (Bambusa spp.) thuộc họ Tre (Bambusoideae), phân bố đặc hữu chủ yếu ở huyện Quế Phong và Quỳ 
Châu thuộc tỉnh Nghệ An. Tƣơng tự nhƣ những loài trong họ Tre, cây Lùng có ƣu thế sinh trƣởng nhanh nên 
đƣợc sử dụng phổ biến nhƣ nguồn tài nguyên tái tạo cho ngành xây dựng, công nghiệp sản xuất giấy, cellulose, 
dệt may, thực phẩm và tổng hợp năng lƣợng sinh học [1]. Đây là loại cây lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế địa phƣơng và góp phần xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, trồng cây Lùng cũng đƣợc ghi 
nhận giúp cải thiện môi trƣờng sinh thái, tăng độ che phủ rừng, bảo vệ đất và hạn chế tác động của lũ lụt [2]. Vì 
vậy, phục tráng và bảo tốn các giống cây Lùng đƣợc xem là một trong những chiến lƣợc phát triển bền vững của 
địa phƣơng. 

Trƣớc đây, một số nghiên cứu đã sử dụng cành ƣơm giống, tách gốc hoặc hạt cây để tạo giống nhƣng hiệu quả 
chƣa cao [3], không đáp ứng đƣợc sản lƣợng cây giống để phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Nuôi cấy mô tế 
bào là một công cụ hữu hiệu giúp sản xuất số lƣợng lớn cây giống. Tuy nhiên, quá trình nhân giống các loài trong 
họ Tre vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ mẫu nhiễm bệnh rất cao [4, 5]. Hiện nay, hƣớng nghiên cứu áp 
dụng công nghệ sinh học thực vật đã và đang đƣợc quan tâm để tạo nguồn giống đồng nhất, sạch bệnh và năng 
suất cao. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu và hoàn thiện quy trình tái sinh cây Lùng thông qua việc 
tạo vật liệu khởi đầu và đánh giá khả năng nhân nhanh cụm chồi in vitro. 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Nguyên liệu nghiên cứu 

Mẫu cành chứa mắt ngủ và đốt thân bánh tẻ của cây Lùng đƣợc thu thập ở Nghệ An do Công ty TNHH Đức 
Phong Nghệ An cung cấp.  

Môi trƣờng nuôi cấy là MS (Murashige and Skoog) cơ bản [6] gồm các nguyên tố đa lƣợng, vi lƣợng và vitamin 
(Xilong, Trung Quốc). Đƣờng saccarozơ (Công ty Mía đƣờng I, Việt Nam) và agar (Công ty TNHH Hải Long, Việt 
Nam). Các chất điều hòa sinh trƣởng đƣợc sử dụng, bao gồm 6-benzyl amino purin (BAP) và kinetin (Kn) 
(Dulchefa, Hà Lan). 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Tạo nguồn vật liệu kh i đầu: Sử dụng mẫu cây Lùng gồm cành bánh tẻ chứa mắt ngủ và đốt thân bánh tẻ (chiều 
cao từ 5 - 10 cm). Theo đó, mẫu chứa mắt ngủ đƣợc bóc bẹ lá, rửa bằng xà phòng dƣới vòi nƣớc máy, lắc mẫu 
trong cồn 70% (v/v)/1 phút, sau đó lắc trong dung dịch javen các nồng độ 5 - 15% trong thời gian 10 - 30 phút với 
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10 công thức (CT), CT 1 - 3: xử lý bằng javen 5% trong 10 - 20 - 30 phút, CT 4 - 6: xử lý bằng javen 10% trong 10 
- 20 - 30 phút và CT 7 - 9: xử lý bằng javen 15% trong 10 - 20 - 30 phút. Mẫu đƣợc rửa lại bằng nƣớc cất vô 
trùng và cấy trên môi trƣờng MS cơ bản [6] có bổ sung agar 7 g/L, saccarozơ 30 g/L, pH 5,8. Theo dõi tỷ lệ mẫu 
sạch (sống và không sống - không tái sinh,%), tỷ lệ mẫu nhiễm (%) sau 3 tuần nuôi cấy. 

Tái sinh và nhân nhanh từ mẫu cành chứa mắt ngủ: Mẫu cành đã xử lý trong CT tối ƣu đƣợc chuyển sang các 
môi trƣờng thử nghiệm để đánh giá khả năng tái sinh và nhân nhanh sau 7 tuần nuôi cấy (Bảng 1). Theo đó, các 
chỉ tiêu theo dõi bao gồm hệ số nhân nhanh chồi (chồi/mẫu), chiều cao chồi (cm) và số lá/chồi. 

Bảng 1. Các công thức tái sinh và nhân nhanh từ mẫu cành  

CT Thành phần môi trƣờng 

CT1 1/2 MS 

CT2 1/2 MS đặc + 1,0 mg/L BAP + nƣớc dừa 10% 

CT3 1/2 MS lỏng + 1,0 mg/L BAP + nƣớc dừa 10% 

CT4 1/2 MS đặc + 2,5 mg/L BAP + 1,0 mg/L Kn 

Ghi chú: CT - Công thức, MS  - Môi trường Murashige và Skoog,  
BAP - 6-benzyl amino purin, ND - nước dừa, Kn - kinetin 

Tái sinh và nhân nhanh từ mẫu đốt thân bánh tẻ: Mẫu sạch sống là cành hoặc đốt thân đƣợc chuyển sang các 
môi trƣờng tái sinh và nhân nhanh (Bảng 1) để đánh giá khả năng tái sinh và nhân nhanh sau 7 tuần nuôi cấy. 
Theo đó, các chỉ tiêu theo dõi bao gồm hệ số nhân nhanh chồi (chồi/mẫu), chiều cao chồi (cm) và số lá/chồi. 

Xử l  số liệu: Các thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, số liệu đƣợc xử lý 
thống kê theo các tham số giá trị trung bình, độ lệch chuẩn [7]. Sự sai khác giữa các giá trị trung bình đƣợc kiểm 
tra bằng phƣơng pháp giới hạn sai khác nhỏ nhất LSD0,05. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đánh giá ảnh hƣởng của công thức khử trùng đến tỷ lệ tạo vật liệu khởi đầu cho nuôi c y mô cây Lùng 

Đối với nguồn mẫu thu từ rừng tự nhiên thƣờng rất khó tạo vật liệu khởi đầu cho nuôi cấy mô, đặc biệt là đối với 
cây tre do thƣờng nhiễm yếu tố vi sinh ở bề mặt lẫn trong mô (yếu tố nhiễm nội sinh) [8]. Các chất khử trùng 
đƣợc sử dụng thƣờng là HgCl2. Trong nghiên cứu này, javen - một chất khử trùng dễ tìm kiếm, không gây ô 
nhiễm môi trƣờng, đƣợc sử dụng để khử trùng bề mặt vật liệu nghiên cứu là cành và đốt thân cây lùng, kết quả 
đƣợc thể hiện ở Bảng 2 và Hình 1.  

Bảng 2. Kết quả tạo vật liệu khởi đầu cho nuôi c y in vitro ở cây Lùng 

CT 

N ng độ 

javen (%) 

Thời gian 

xử l  (phút) 

Tỷ lệ mẫu 

nhiễm (%) 

Mẫu sạch 

Tỷ lệ mẫu sống (%) Tỷ lệ mẫu chết (%) 

CT1 

5 

10 94,45 3,33 2,22 

CT2 20 87,78 8,89 3,33 

CT3 30 83,34 12,22 4,44 

CT4 

10 

10 76,66 17,78 5,56 

CT5 20 60,00 32,22 7,78 

CT6 30 70,00 22,22 7,78 

CT7 

15 

10 72,22 18,89 8,89 

CT8 20 73,33 16,67 10,00 

CT9 30 76,67 12,22 11,11 
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Kết quả cho thấy Javen có nồng độ từ 10% trở lên có tác dụng khử trùng mẫu in vitro. Tuy nhiên, hiệu quả tạo 

vật liệu khởi đầu rất khác nhau, phụ thuộc vào nồng độ và thời gian xử lý bằng dung dịch javen. Ở nồng độ javen 

thấp (5% tƣơng ứng với CT1 - 3), tỷ lệ mẫu nhiễm cao, dao động từ 83,34 đến 94,45 (%), tỷ lệ mẫu sạch sống 

cũng rất thấp. Khi tăng nồng độ javen lên 10%, trong các khoảng thời gian 10 - 20 - 30 phút (tƣơng ứng với CT4 - 

6), tỷ lệ mẫu sạch sống đƣợc tăng lên, trong đó CT 5: javen 10% xử lý trong 20 phút cho tỷ lệ mẫu sạch sống đạt 

32,22%, đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các CT nghiên cứu. Ở các CT còn lại (CT7 - 9), tăng nồng độ javen 

thì mẫu sạch tăng lên, nhƣng mẫu sống lại giảm đi. Việc tạo vật liệu sạch cho nuôi cấy in vitro ở cây tre thƣờng 

rất khó khăn, tuỳ thuộc vào tháng thu thập mẫu ngoài thực địa [8], về chất khử trùng bề mặt đối với cây tre cũng 

rất đa dạng bằng HgCl2, NaClO, thiophanate methyl, chlorhexidine digluconate. Ngay cả khi kết hợp rất nhiều 

chất khử trùng nhƣ đảo trong chlorhexidine digluconate 1% trong 2 giờ, thiophanate methyl 2 g/L trong 24 giờ, 

alcohol 70% trong 30 giây, HgCl2 0,1% trong 10 phút và NaOCl 1% trong 10 min thì tỷ lệ mẫu nhiễm (vi khuẩn và 

nấm) cũng chỉ tƣơng đƣơng với công thức khử trùng bằng cồn 70% trong 30 giây và NaOCl 1% trong 10 phút 

[9], tỷ lệ nhiễm lần lƣợt là 63 và 83 (%).  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng cồn 70% và javel 10% (tƣơng đƣơng NaClO 1,1%). Từ đó, nghiên cứu 

đã đề xuất một sơ đồ đơn giản mô tả quy trình tạo vật liệu in vitro từ cành bánh tẻ chứa mắt ngủ của cây Lùng và 

mô hình tƣơng tự đối với mẫu đốt thân (Hình 1).  

 

Hình 1. Các bƣ c tạo vật liệu in vitro từ cành có chứa mắt ngủ của cây Lùng. a  Cành chứa mắt ngủ đư c thu v  phòng 

thí nghiệm (10-15cm); b. Xử l  bằng cồn 70% -1 phút, rửa lại bằng nước c t khử tr ng 3-4 lần, lắc trong Javen 10% - 20 phút, 

rửa lại 3-4 lần nước c t; c. Mẫu cành sau khử tr ng b  mặt đư c th m khô mẫu trên gi y lọc khô đ  khử tr ng, kích thước 2-3 

cm chứa mắt ngủ (cách làm tương tự với mẫu đốt thân); d  Nuôi c y mẫu cành/đốt thân trên môi trường MS  

Đánh giá khả năng tái sinh và nhân nhanh ch i in vitro từ mẫu cành có chứa mắt ngủ của cây Lùng 

Việc nhân chồi in vitro có vai trò quan trọng trong việc tạo ra lƣợng lớn cây con in vitro làm nguyên liệu cho các 

quá trình nhân giống tiếp theo. Quá trình tái sinh chồi phụ thuộc vào hàm lƣợng phytohormon trong mẫu và môi 

trƣờng nuôi cấy, trƣờng hợp phổ biến là xitokinin cao hơn auxin, chồi sẽ đƣợc hình thành. Trong nghiên cứu này 

sử dụng BAP, kinetin và nƣớc dừa (chứa nhiều dinh dƣỡng và chất điều hoà sinh trƣởng thuộc nhóm xitokinin 

quan trọng). Kết quả đƣợc thể hiện ở Hình 2 và Bảng 3. 

 

Hình 2. Mẫu cành sau 2 (a), 3 (b), 5 (c) và 7 (d) tuần nuôi c y. 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, mẫu cành cây giống khi đƣa vào môi trƣờng 1/2 MS không bổ sung chất hoà sinh 

trƣởng (CT1), không tạo chồi mới mà chỉ tiếp tục phát triển. Trong khi đó, tỉ lệ tạo chồi lớn nhất ở môi trƣờng 1/2 

MS + 1,0 mg/L BAP + 10% nƣớc dừa (CT2), đạt 3,33 sau 7 tuần, sau đó đến môi trƣờng lỏng 1/2 MS +1,0 mg/L 

BAP + 10% nƣớc dừa (CT3) và môi trƣờng thạch 1/2 MS + 2,5 mg/L BAP + 1,0 mg/L Kn (CT4) (Bảng 3).  
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Bảng 3. Kết quả tái sinh và nhân nhanh ch i in vitro từ mẫu cành sau 7 tuần 

CT Thành phần môi trƣờng 

Hệ số 

nhân ch i 
(ch i/mẫu) 

Số lá 
Chiều cao 

ch i (cm) 

CT1 1/2 MS 1,00 ± 0,00
c
 1,00 ± 0,00

c
 1,33 ± 0,58

c
 

CT2 
1/2 MS + 1,0 mg/L BAP + ND 10% (môi 
trƣờng đặc) 

3,33 ± 0,33
a
 4,00 ± 1,00

a
 5,33 ± 1,15

a
 

CT3 
1/2 MS + 1,0 mg/L BAP + ND 10% (môi 
trƣờng lỏng) 

2,00 ± 0,33
b
 2,66 ± 0,58

b
 3,33 ± 0,58

b
 

CT4 
1/2 MS + 2,5 mg/L BAP + 1,0 mg/L Kn 
(môi trƣờng đặc) 

1,33 ± 0,33
c
 1,67 ± 0,58

bc
 2,33 ± 0,58

bc
 

LSD0,05  0,54 1,21 1,43 

Chú thích: trong c ng 1 cột, chữ cái khác nhau (a, b, c…) th  hiện sự khác biệt có   ngh a thống kê với α = 0,05 

Chiều cao chồi mới, số lá mới phát sinh cũng có sự khác nhau ở các môi trƣờng khác nhau. Theo đó, chiều cao 
chồi và số lá lớn nhất ở CT2, đạt từ 4 - 6 cm (chồi), 3 - 5 lá, trong khi CT3 và CT4 có chiều cao chồi và số lá 
tƣơng đƣơng (Bảng 3). Tuy nhiên, chồi tái sinh từ cành bị chết (hoại tử) sau 8 - 10 tuần nuôi cấy. Do vậy, mẫu 
cành cây Lùng không phù hợp để tái sinh và nhân nhanh chồi in vitro trong nghiên cứu này. 

Đánh giá khả năng tái sinh và nhân nhanh ch i in vitro từ mẫu đốt thân của cây Lùng 

Đối với mẫu đốt thân, ta thấy hệ số nhân chồi lớn nhất ở CT3, đạt 6,67 sau 7 tuần theo dõi, sau đó đến CT2 và 
CT4, hệ số nhân nhanh chồi đạt tƣơng ứng là 3,67 và 4,00, hệ số nhân nhanh chồi thấp nhất ở công thức 1-đối 
chứng, chỉ đạt 1.00 (chồi/mẫu). Trong khi đó, chiều cao chồi mới và số lá mới phát sinh cũng đƣợc ghi nhận cao 
nhất ở CT3, lần lƣợt là 8,00 (cm) và 4,67 (lá/chồi). Hai chỉ tiêu số lá mới phát sinh và kích thƣớc chồi ở CT2 và 
CT4 không thể hiện sự khác biệt và thấp hơn so với CT3. Nhƣ vậy, môi trƣờng lỏng 1/2 MS + 1,0 mg/1BAP + 
10% nƣớc dừa là môi trƣờng thích hợp nhất cho việc nhân nhanh chồi mẫu đốt thân cây Lùng. Theo nghiên cứu 
trên đối tƣợng B. oldhamii Munro, BAP đƣợc sử dụng trong nhân nhanh chồi, tuy nhiên kết quả không khả quan, 
cụ thể ở nồng độ bổ sung vào là 10 µM thì lại ức chế sự hình thành và sinh trƣởng của chồi, nhƣng ở nồng đồ 
7,5 µM thì BAP lại không có tác dụng, số chồi/mẫu chỉ đạt trung bình 1,2 (chồi/mẫu) [10]. Trong nghiên cứu này, 
BAP đƣợc bổ sung ở nồng độ 1,0 mg/L (tƣơng đƣơng 4,44 µM) kết hợp nƣớc dừa 10% cho kết quả tái sinh và 
nhân nhanh phù hợp nhất và cao hơn [10]. 

Bảng 4. Kết quả nhân nhanh ch i in vitro từ đốt thân của cây Lùng 

CT Thành phần môi trƣờng nuôi c y 

Hệ số 

nhân ch i 
(ch i/mẫu) 

Số 

lá/ch i 

Chiều cao ch i 
(cm) 

CT1 1/2 MS 1,00 ± 0,00
c
 1,00 ± 0,58

c
 1,67 ± 0,58

c
 

CT2 
1/2 MS + 1,0 mg/L BAP + ND 10% 
(môi trƣờng đặc) 

3,67 ± 0,58
b
 2,67 ± 0,58

b
 4,67 ± 1,15

b
 

CT3 
1/2 MS + 1,0 mg/L BAP + ND 10% 
(môi trƣờng lỏng) 

6,67 ± 0,58
a
 4,67 ± 0,58

a
 8,00 ± 1,00

a
 

CT4 
1/2 MS + 2,5 mg/L BAP + 1,0 mg/L 
Kn (môi trƣờng đặc) 

4,00 ± 1,00
b
 2,33 ± 0,58

b
 3,67 ± 0,58

b
 

LSD0,05  1,21 0,94 1,63 

Chú thích: trong c ng 1 cột, chữ cái khác nhau (a, b, c…) th  hiện sự khác biệt có   ngh a thống kê với α = 0,05 
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Hình 3. Tái sinh và nhân nhanh ch i in vitro từ đốt thân v i công thức 1/2 MS + 1,0 mg/L BAP + ND 10%  
(môi trƣờng lỏng).  

a, b, c, d. Mẫu nuôi cấy sau 2, 3, 5, 7 tuần nuôi cấy  

KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, tạo vật liệu khởi đầu in vitro cây Lùng xử lý từ mẫu cành, đốt thân bằng cách lắc cồn 
70%/1 phút, lắc mẫu trong Javen 10%/20 phút, rửa lại bằng nƣớc cất 3 - 4 lần, tỷ lệ mẫu sạch sống đạt 32,22%. 
Sử dụng đốt thân bánh tẻ để tái sinh chồi là phù hợp hơn so với sử dụng vật liệu tái sinh là cành ở cây Lùng. Sử 
dụng môi trƣờng nuôi cấy lỏng gồm 1/2MS +1,0 mg /1BAP + 10% ND là phù hợp nhất để tái sinh và nhân nhanh 
chồi in vitro từ nguồn mẫu là đốt thân ở cây Lùng, hệ số nhân chồi đạt 6,67; số lá/chồi đạt 4,67; chiều cao chồi 
(cm) đạt 8,00 (cm) sau 7 tuần nuôi cấy. 
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SUMMARY 

'Lung' (Bambusa spp.) has been known as a specie of the Bambusoideae that plays an important role in Nghe An 

province. However, preservation and restoration of this plant have been still lacked. In this study, the preparation 

of the initial materials and evaluation of the propagation of 'Lung' plants have been performed. As the results, 

explants of branch and stem segments were sterilized by Javen solution 10% (v/v) in 20 minutes, the disinfected 

efficiency was the highest and reached 32.22%. We found that, branch samples were not suitable for the 

propagation procedures. Of our interest, the liquid formula of 1/2 MS + 1.0 mg/L 6-benzyl amino purin + 10% 

coconut water was demonstrated to be the optimal for the propagation from the stem pigments. Specifically, the 

propagation rate was recorded by 6.67, while leaves number per shoot and shoot height were 4.67 and 8.00 cm, 

respectively. Taken together, our study could provide a critical understanding for further improvement of the 

propagation of 'Lung' Nghe An plants. 

Keywords: 'Lung', tissue culture, sterilization, stem segments, javen 
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